
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG MAI

0108022760

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

2. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp: Linh kiện, phụ tùng ô tô, tổng thành 
ô tô;

2930

3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại vỏ bọc yên, đệm da ô tô, lót sàn ô tô, 
ghế sofa và các sản phẩm khác được làm từ da, nỉ.

3290

4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại yên, đệm và vỏ bọc yên, đệm, các sản phẩm 
nội thất ô tô; lót sàn ô tô, ghế sofa và các sản phẩm khác được 
làm từ da, nỉ.
- Bán lẻ thiết bị điện, điện tử dùng cho xe ô tô.
( Trừ bán lẻ tem,súng đạn,tiền kim khí và Không kinh doanh 
vàng)

4773

5. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
DƯƠNG MAI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG MAI TRADING AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUONG MAI TAS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972741090
Email: thinhduong0707@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể: 
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính, 
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… 
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, 
- Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, 
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, 
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa, 
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao, 
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải buồm, lều bạt, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô 
và các loại vải hồ cứng... 
- Sản xuất các sản phẩm dệt khác: bấc đèn, mạng đèn măng 
sông, 
- Sản xuất bấc đèn măng sông, ống phun nước, băng chuyền, 
băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật 
chất khác hay không), quần áo biến dạng, 
- Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, 
- Sản xuất dây giày, 
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay. 

1329

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
( Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:  
- Bán buôn sắt, thép;
- Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng 
nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng 
hình.
( Không kinh doanh vàng)

4662
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12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

16. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
+ Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
+ Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô
+ Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán 
buôn dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm

4649

21. Cho thuê xe có động cơ 7710

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;

7730

23. Đại lý du lịch 7911

24. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;

4610

26. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530(Chính)
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950.000.000 VNĐ

27. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

28. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

29. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

30. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu. 

4659

32. Bán mô tô, xe máy 4541

33. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

34. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

35. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn các loại yên, đệm và vỏ bọc yên, đệm, các sản 
phẩm nội thất ô tô; 
- Bán buôn thiết bị điện, điện tử dùng cho xe ô tô;
- Bán buôn vải, da, nỉ, ghế Sofa và các sản phẩm khác được 
làm từ da, nỉ;
- Bán buôn phân bón và hóa chất khác dùng trong nông nghiệp 
(trừ hóa chất Nhà nước cấm);

4669

36. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013057959

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

THỊNH DƯƠNG Nam
07/07/1990 Kinh Việt Nam

20/03/2008 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013057959
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   THỊNH DƯƠNG Nam

07/07/1990 Kinh Việt Nam

20/03/2008 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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